
Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

1 Trần Hữu Bảo 18/08/1988 x 035088004101 31/07/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

2 Dương Đức Cảnh 05/11/1973 x 162749528 22/07/2011 CA Nam Định

3 Trần Đăng Cao 16/12/1986 x 168203462 08/02/2014 CA Hà Nam

Từ ngày 17 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8

Giới tính

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ - ĐHCN ngày        tháng         năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội)

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỀ: CÔNG NGHỆ Ô TÔ BẬC 3

STT Họ và tên Ảnh thí sinh

DANH SÁCH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ ĐẠT

KỲ ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

Chứng minh nhân dân
Ngày tháng 

năm sinh



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Giới tính

STT Họ và tên Ảnh thí sinh

Chứng minh nhân dân
Ngày tháng 

năm sinh

4 Tống Kim Chung 01/06/1981 x 113083262 04/12/2013 CA Hòa Bình

5 Trần Tiến  Đức 28/09/1987 x 035087001553 30/12/2016
Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và 

DLQG về dân cư

6 Nguyễn Quang Huy 11/11/1985 x 001085010021 04/12/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

7 Mai Văn Huy 06/04/1993 x 163260650 04/12/2010 CA Nam Định

8 Phan Quốc Lập 24/10/1981 x 113079425 16/11/2015 CA Hòa Bình



Nam Nữ Số Ngày cấp Nơi cấp

Giới tính

STT Họ và tên Ảnh thí sinh

Chứng minh nhân dân
Ngày tháng 

năm sinh

9 Nguyễn Quang Nghiệm 26/03/1975 x 025123344 04/05/2009 CA Hồ Chí Minh

10 Nguyễn Thị Phương 16/07/1981 x 162326307 16/07/2014 CA Nam Định

11 Nghiêm Hữu Thái 13/3/1994 x 001094005843 01/09/2015
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

12 Trương Xuân Toán 05/09/1979 x 036079002457 18/07/2016
Cục cảnh sát ĐKQL 

cư trú và DLQG về dân cư

13 Bùi Công Vững 15/12/1985 x 162431393 15/01/2013 CA Nam Định


